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LỜI NÓI ĐẦU

T ổ chức - Quản lý y t ế  là  một khoa học của chuyên ngành Y xã hội 
học. Kiến thức về Tổ chức - Quản lý y t ế  sẽ giúp cho các cán bộ y t ế  sử  
dụng các nguồn lực của đơn vị, cộng đồng một cách có hiệu quả.

Môn học này đã triển khai dạy cho sinh viên y khoa hệ chính quy ở 
các Trường Đại học Y trong nhiều năm qua. Tuy nhiên việc biên soạn tài 
liệu dạy và học chinh thức cho môn học này chưa được chú ý. Dưới sự hỗ  
trợ của chương trình hợp tác y t ế  Việt Nam - Thuỵ Điên, Bộ Y tế, tập th ể  
giảng viên Bộ môn Y xã hội học biên soạn cuốn tài liệu “Tô chức - Quản 
lý y tẽ" dành cho sinh viên học môn học này. Mục đích của cuốn tài liệu  
hướng dẫn  sinh viên thực hiện các bài học của môn học theo kè hoạch  
thống nhất và dạy Ihọc dựa trên các vấn đ ề thực t ế  của cộng đồng. 
Chúng tôi biên soạn cuốn tài liệu này dựa trên cơ sở sau:

Chương trinh hợp tác Y tế  Việt Nam - Thuy Điên. Văn kiện tiêu dự  
án CBE. 2003;

Chương trinh giáo dục dựa vào cộng đồng ban hành theo Quyết 
định sô 272 /YK-QĐ ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Trường Đại học Y 
khoa Thái Nguyên.

Tập tài liệu Tổ chức - Quản lý y tê được biên tập lần đầu  tiên, 
không sao tránh khỏi thiếu sót, mong các bạn đọc đóng góp ý kiến đ ế  
chúng tôi tiếp tục sửa chữa, b ổ  sung in lần sau nhằm  hoàn thiện hơn 
cuốn tài liệu.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM CÁC TÁC GIÀ

ThS. Mai Đ ình Đức
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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

CBE Giáo dục dựa vào cộng đồng

AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngưòi

HIV Virus gây suy giảm miễn dịch ỏ ngưòi

CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu

XHCN Xã hội chủ nghĩa

CNTB Chủ nghĩa tư bản

TK Thế kỷ

WHO Tổ chức y tê thế giới

KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình

TCMR Tiêm chủng mở rộng

4



MỤC LỤC

Lòi nói đẩu 3

Những chữ viết tắt 4

Hướng dẫn sử dụng tài liệu 6

Môn học: Tổ chức và Quản lý y tê 7

Đại cương về tổ chức và quản lý y tế 8

Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Việt Nam 16

Những quan điểm, chiến lược và chinh sách y tế Việt Nam 41

Luật pháp y tế Việt Nam 65

Tổ chức và quản lý bệnh viện 83

Các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin y tế 96

Lập kế hoạch y tế 109

Giám sát hoạt động y tế 122

Quản lý nhân lực y tế 135

Quản lý tài chính và vật tư y tế 146

Đánh giá các chương trình hoạt động y tế 160

Phẩn đáp án cảu hỏi lưona aiá 175

Hưóng dẫn tự học, tự nghiên cứu, vận dụng thực tế môn học 180

Hướng dẫn đánh giá môn học 181

Tài liệu tham khảo 182

5



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Cuôn tài liệu này được biên soạn dùng cho sinh viên Trường Đại học Y khoa 
Thái Nguyên dùng cho sinh viên năm thứ ba trong chương trình đào tạo bác sỹ đa 
khoa hệ 6 nàm nhằm giúp sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản vê tổ chức và 
quản lý y tế, các quan điểm của Đảng về công tác y tế, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trong cuốn tài liệu này chúng tôi hưâng dẫn sinh viên tổ chức thực hiện môn 
học và các tài liệu tham khảo khi học môn học này. Trước khi bắt đầu môn học, 
sinh viên nghiên cứu chương trình chi tiết của môn học đế có cách nhìn tổng quan 
về mục tiêu, nội dung, thời lượng. Dựa trên những định hướng ban đầu này sẽ giúp 
sinh viên nhìn nhận được sự logic của các bài học và có kế hoạch học tập chủ động 
phù hợp.

Sinh viên sẽ được biết đến mục tiêu của từng bài học và nhận thấy được bô' 
cục một bài học bao gồm mục tiêu, nội dung chính, lượng giá và hướng dẫn sinh 
viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng thực tế.

Để sinh viên tự lượng giá được dễ dàng, sinh viên nghiên cứu kỹ phần câu hỏi 
và tự trả lòi trước khi xem đáp án. Phần cuối của mỗi bài đê cập đến hướng dẫn 
sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng thực tê cốc nội dung mà giảng viên đã 
cung cấp cho sinh viên.

Chúc các bạn thành công trong học tập.

TM CÁC TÁC GIẢ

ThS. Mai Đình Đức
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MÔN HỌC: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Y TẾ

Đối tượng đào tạo: Sinh viên y khoa năm thứ 3 
Sô đơn vị học trình: 210 Lý thuyết: 2 
Sô tiết: 3 0 10 Lý thuyết 30
Sô điếm kiếm tra: 3 
S ố  điểm thi: 1
Thời gian  thực hiện: Kỳ VI năm thứ 3 

MỤC TIÊU

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả  năng:
1. Trinh bày đựơc các quan điêm  ch ỉ đạo  cơ bản về công tác y t ế  g ia i đoạn  

2000  -  2020 .

2. Nêu được vai trò, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Luật bảo vệ sức khỏe nhăn dân.
3. Trinh bày được tổ  chức và nhiệm vụ của y t ế  các cấp.
4. Mô tả được chu trình quản lý y tế .
5. Trinh bày được quy trình lập kẽ hoạch y t ế  công cộng
6. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện đúng luật bảo vệ sức khỏe 

nhân dân, quan điếm chỉ đạo về công tác y tê hiện hành.

NỘI DUNG

TT Tên bài học/chủ dể
Sò tiêt

Tổng số Lý thuyết Thực hành
1 Đại cương về tổ chức và quản lý hệ thống y tế 1 1 0
2 TỔ chức và quản lý hệ thống y tẽ' 4 4 0
3 Những quan điểm, chiến lược và chính sách y tẽ' 2 2 0
4 Luật pháp y tê' Việt Nam 2 2 0
5 Tổ chức và quản lý bệnh viện 4 4 0
6 Các chỉ sô sức khỏe và quản lý thông tin y tế 3 3 0
7 Lập kế hoạch y tế 3 3 0
8 Giám sát hoạt động y tế 3 3 0
9 Quản lý nhân lực y tế 2 2 0
10 Quản lý tài chinh và vật tư y tế 3 3 0
11 Đánh giá các chương trinh hoat đông y tế 3 3 0

Tổng sô' 30 30 Ị  0

Thực hành: 0 
Thực hành: 0
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ĐẠI CƯDNG VÊ TỔ CHÚC VÀ QUẢN LÝ Y TÊ

MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả  năng:
1. Nêu và giải thích được khái niệm: Y xã hội học, Y t ế  công cộng, Tô chức y tế.

2. Mô tả được vị trí, vai trò của khoa học tổ  chức y t ế  và quản lý y t ế  trong việc 
chăm sóc, bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân củng như trong hệ thông 
khoa học y học.

3. Trinh bày được đổỉ tượng, nội dung cơ bản  vả các phương pháp nghiên cứu 
của môn khoa học này.

ĐẶT VẤN ĐỂ

Từ khi bước sang thê kỷ XX, nền y học có một xu thê phát triển mâi là trong 
các trường đại học y xuất hiện một môn học: Y xã hội học và Tổ chức y tế.

1. Các khái niệm

1.1. Y xã hội học, Tổ chut y tế, Y tế  công cộng

1. 1. 1. y xã hội học

Nghiên cứu tình trạng sức khỏe và bệnh tật của cộng đồng, của xã hội.
Nghiên cứu những điều kiện sống, điều kiện làm việc và các yếu tô' tự nhiên, 

xã hội ảnh hưởng đến tình trạng đó nhằm mục đích xác định các biện pháp để bảo 
vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các yếu tô' ảnh hưởng đến sức khỏe như là: thu nhập, trình độ học vấn, nghê 
nghiệp, giới, dân tộc, tình trạng kinh tế  xã hội, môi trưòng sống, môi trường lao 
động... Hiện nay đã có một sô' nghiên cứu về yếu tô' xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe. 
Sự khác biệt về kinh tế xã hội giữa các nước đang phát triển và các nước đã phát 
triển, đã dẫn tối sự thay đổi về mô hình bệnh tật cũng như tuổi thọ trung bình ở 
các nước.

1.1.2. TỔ chức y tế

Là một bộ phận của y học xã hội, là khoa học nghiên cứu nhu cầu y tế, vạch 
kế hoạch, xây dựng cơ cấu tổ chức mạng lưói y tế, phân tích các hoạt động y tế 
nhằm thực hiện các mục tiêu y tế.
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Theo nguyên tắc chung thì tổ chức được định nghĩa là sự kết hợp của các cá 
nhân và có cùng ba đặc điểm ngang nhau như sau:

-  Có mục đích riêng, tổ chức được tạo ra để đạt các mục tiêu đặc trưng khác 
với các mục tiêu khác.

-  Tổ chức phân công việc có định hướng theo mục tiêu. Những người tham gia tô 
chức được trao các nhiệm vụ khác nhau tuỳ theo mức độ, những công việc hoàn thành 
từng nhiệm vụ đó đều phải phục vụ cho mục tiêu thống nhất của tô chức.

-  Có một ban quản lý, ban quản lý đại diện cho khôi thông nhất, tức tô chức 
đó, vối công việc đốì nội, đối ngoại. Ban quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo điểu phối 
và thực hiện mục tiêu chung của khối thống nhất.

1.1.3. Mối Hên quan giữa Y học xã hội và Tổ chức y tế

Y học xã hội là lý luận, là cơ sở khoa học của Tổ chức y tê ngược lại Tổ chức y 
tế là cơ sở thực tiễn của Y học xã hội, là hệ thông những biện pháp y tê chứng tỏ lý 
luận của Y học xã hội là đúng đắn, là môi quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. Vì vậy, 
sự kết hợp Y học xã hội với tổ chức y tê là rất quan trọng.

Y học xã hội với ý nghĩa trên là một khoa học, có đối tượng, nhiệm vụ và 
phương pháp nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh như các ngành khoa học khốc. 
Ngành Y học xã hội có liên quan chặt chẽ với các ngành khoa học tự nhiên và xã hội 
khác ngoài y tê như cốc yếu tô' ảnh hưởng của văn hóa, kinh tê xã hội trong những 
điều kiện lịch sử nhất định.

1.1.4. V t ế  công cộng

Y tế công cộng hay còn gọi là sức khỏe công cộng (Public Health) để cập đến 
những vấn đê sức khỏe của một quần thể, tình trạng sức khỏe của tập thể, những 
dịch vụ vệ sinh môi trưòng, những dịch vụ y tế tổng quát và quản lý các dịch vụ 
chăm sóc. Từ công cộng ở đây nổi lên tính chất chung cho sô' đông, ngược với tính 
chất chăm sóc riêng lẻ cho từng bệnh nhân.

Theo WHO (11/1995) "Y t ế  công cộng là việc tổ  chức các nỗ lực của xã hội đ ế  
phát triển các chính sách sức khỏe công cộng, đế’tăng cường sức khoẻ, đ ể  phòng bệnh 
và đế năng cao công bằng trong xã hội, trong khuôn k h ổ  sự phát triển bền vững".

1.2. Tên gọi

Môn học này có tên gọi không thống nhất ỏ nhiều nước, thậm chí trong một nước

-  Vệ sinh xâ hội và Tổ chức y tế ở Liên Xô (cũ).
-  Y học xã hội ở Ru-ma-ni, Anh, Mỹ, Tây Đức.
-  Bảo vệ sức khỏe ở Tiệp.
-  Vệ sinh xã hội ỏ Đức, Liên Xô, Bun-ga-ri.
-  Sức khỏe cộng đồng ở Nam Tư, Pháp, Thuỵ Điển, Ai Cập, An-giê-ri, Nhật, 

Bỉ, Nam và Bắc Mỹ.

-  Quản lý y tế ở Ca-na-đa và Mỹ...
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